
K15 – Khoa Công Nghệ Hóa 

Danh Sách Sinh Viên Đăng Ký Tài Khoản Học Kỹ Năng 

MSSV Họ và tên Tài khoản học kỹ năng Tên lớp 

2020600056 Trần Thị Mỹ Hà haui2020600056 2020DHHTP01 

2020600064 Nguyễn Thành Huy haui2020600064 2020DHHTP01 

2020600102 Dương Hải Đăng haui2020600102 2020DHKTHH01 

2020600106 Nguyễn Thị Hồng haui2020600106 2020DHHTP01 

2020600220 Diêm Đình Khải haui2020600220 2020DHHMOIT01 

2020600236 Chử Lâm Hoàng Anh haui2020600236 2020DHHTP01 

2020600292 Đào Văn Bách haui2020600292 2020DHKTHH01 

2020600357 Lưu Trọng Kim haui2020600357 2020DHHTP01 

2020600380 Đào Thị Thu Giang haui2020600380 2020DHHTP01 

2020600392 Nguyễn Bá Chung haui2020600392 2020DHKTHH01 

2020600400 Nguyễn Long Vũ haui2020600400 2020DHHTP01 

2020600434 Đào Thúy Hằng haui2020600434 2020DHHTP01 

2020600453 Nguyễn Thị Diễm Hương haui2020600453 2020DHHTP01 

2020600530 Đoàn Thị Ngọc Quyên haui2020600530 2020DHHTP01 

2020600535 Nguyễn Văn Trung haui2020600535 2020DHKTHH01 

2020600536 Trịnh Doãn Hưng haui2020600536 2020DHKTHH01 

2020600538 Phạm Thị Hồng Nhung haui2020600538 2020DHKTHH01 

2020600595 Nguyễn Thị Khánh Ly haui2020600595 2020DHHTP01 

2020600675 Vũ Hà My haui2020600675 2020DHHTP01 

2020600677 Nguyễn Văn Hoàng haui2020600677 2020DHHMOIT01 

2020600721 Nguyễn Thị Thơm haui2020600721 2020DHHTP01 

2020600805 Hà Đặng Thu Trang haui2020600805 2020DHKTHH01 

2020600911 Trần Vũ Thu Hằng haui2020600911 2020DHHTP01 

2020600921 Đoàn Thị Hiệp haui2020600921 2020DHHTP01 

2020600933 Nguyễn Thị Mai haui2020600933 2020DHHTP01 

2020600980 Nguyễn Thị Hảo haui2020600980 2020DHKTHH01 

2020600995 Ngô Thị Ánh haui2020600995 2020DHHTP01 

2020601019 Đỗ Thị Thủy haui2020601019 2020DHHTP01 

2020601024 Trần Trùng Dương haui2020601024 2020DHHTP01 

2020601110 Nguyễn Thùy Dương haui2020601110 2020DHHTP01 

2020601130 Nguyễn Thị Ngọc Linh haui2020601130 2020DHHTP01 

2020601186 Tạ Văn Hải haui2020601186 2020DHHTP01 

2020601189 Nguyễn Thị Hà Trang haui2020601189 2020DHHTP01 

2020601252 Trịnh Quang Huy haui2020601252 2020DHKTHH01 

2020601263 Phạm Thuỳ Linh haui2020601263 2020DHHTP01 

2020601269 Phạm Thị Thanh Xuân haui2020601269 2020DHKTHH01 

2020601333 Nguyễn Thị Thanh Bình haui2020601333 2020DHKTHH01 



2020601366 Vũ Quyết Thắng haui2020601366 2020DHHTP01 

2020601368 Đỗ Quang Huy haui2020601368 2020DHHTP01 

2020601377 Chu Thị Ngọc Huyền haui2020601377 2020DHHTP01 

2020601434 Hoàng Thị Thùy haui2020601434 2020DHHTP01 

2020601439 Lương Thị Ánh haui2020601439 2020DHHTP01 

2020601449 Nguyễn Tuấn Anh haui2020601449 2020DHHTP01 

2020601476 Bùi Thị Ngọc haui2020601476 2020DHHTP01 

2020601482 Trần Trọng Dũng haui2020601482 2020DHKTHH01 

2020601502 Đỗ Trung Phong haui2020601502 2020DHHMOIT01 

2020601510 Trần Lệ Xuân haui2020601510 2020DHHTP01 

2020601579 Phạm Thị Hồng Ánh haui2020601579 2020DHHTP01 

2020601582 Nguyễn Minh Phong haui2020601582 2020DHKTHH01 

2020601618 Nguyễn Minh Đức haui2020601618 2020DHHTP01 

2020601623 Nguyễn Thị Thu Trang haui2020601623 2020DHHTP01 

2020601625 Đoàn Văn Nghĩa haui2020601625 2020DHHTP01 

2020601629 Trịnh Thị Phương haui2020601629 2020DHHTP01 

2020601642 Nguyễn Khương Duy haui2020601642 2020DHKTHH01 

2020601679 Nguyễn Quỳnh Giang haui2020601679 2020DHHTP01 

2020601743 Nguyễn Tú Quyên haui2020601743 2020DHHTP01 

2020601799 Lê Thu Phương haui2020601799 2020DHHTP01 

2020601812 Đoàn Tất Đạt haui2020601812 2020DHKTHH01 

2020601829 Nguyễn Thị Thảo Vân haui2020601829 2020DHHTP01 

2020601905 Nguyễn Văn Duy haui2020601905 2020DHHMOIT01 

2020602016 Phạm Văn Đạt haui2020602016 2020DHKTHH01 

2020602142 Chu Văn Hùng haui2020602142 2020DHHTP01 

2020602158 Nguyễn Xuân Mỹ haui2020602158 2020DHHMOIT01 

2020602167 Nguyễn Tiến Mạnh haui2020602167 2020DHKTHH01 

2020602220 Ngô Bá Đạt haui2020602220 2020DHKTHH01 

2020602248 Trịnh Thị Mai haui2020602248 2020DHHTP01 

2020602257 Nguyễn Thị Hà haui2020602257 2020DHKTHH01 

2020602299 Đào Nhật Huỳnh haui2020602299 2020DHKTHH01 

2020602333 Hồ Đình Nghĩa haui2020602333 2020DHKTHH01 

2020602347 Lê Quang Hưng haui2020602347 2020DHKTHH01 

2020602350 Nguyễn Gia Bảo haui2020602350 2020DHHTP01 

2020602385 Tống Đức Thắng haui2020602385 2020DHKTHH01 

2020602416 Nguyễn Văn Hải haui2020602416 2020DHKTHH01 

2020602435 Nông Thị Thùy Dung haui2020602435 2020DHKTHH01 

2020602447 Đào Thị Tình haui2020602447 2020DHKTHH01 

2020602473 An Thị Ngọc Mai haui2020602473 2020DHHTP01 

2020602488 Dương Thị Thu Thảo haui2020602488 2020DHHTP01 

2020602517 Trịnh Anh Tiến haui2020602517 2020DHKTHH01 



2020602542 Đoàn Công Dũng haui2020602542 2020DHKTHH01 

2020602573 Phạm Tuấn Hiệp haui2020602573 2020DHKTHH01 

2020602585 Nguyễn Quỳnh Hương haui2020602585 2020DHHTP01 

2020602599 Phan Thuỷ Tiên haui2020602599 2020DHKTHH01 

2020602626 Vũ Huy Hoàng haui2020602626 2020DHKTHH01 

2020602649 Vũ Thị Hồng Ngân haui2020602649 2020DHHTP01 

2020602654 Trần Quỳnh Hương haui2020602654 2020DHHTP01 

2020602708 Nguyễn Văn Hưng haui2020602708 2020DHHTP01 

2020602716 Nguyễn Thị Kim Anh haui2020602716 2020DHHTP01 

2020602747 Nguyễn Thị Khánh Ly haui2020602747 2020DHKTHH01 

2020602796 Đặng Thu Hiên haui2020602796 2020DHKTHH01 

2020602813 Phạm Thị Phương Thảo haui2020602813 2020DHHTP01 

2020602817 Nguyễn Đình Hoạt haui2020602817 2020DHKTHH01 

2020602818 Trần Thị Thanh Hương haui2020602818 2020DHHTP01 

2020602821 Trần Thị Xuân Hạ haui2020602821 2020DHHTP01 

2020602852 Đinh Thị Minh Hòa haui2020602852 2020DHHTP01 

2020602874 Cao Thị Thùy Chanh haui2020602874 2020DHHTP01 

2020602905 Trương Quang Chiến haui2020602905 2020DHKTHH01 

2020602908 Đồng Minh Vũ haui2020602908 2020DHHTP01 

2020602928 Nguyễn Thành An haui2020602928 2020DHHMOIT01 

2020602939 Trần Trọng Tấn haui2020602939 2020DHHTP01 

2020602973 Bùi Thị Thu haui2020602973 2020DHHTP01 

2020602976 Nguyễn Thị Hiền Lương haui2020602976 2020DHHTP01 

2020603071 Ngô Quang Trường haui2020603071 2020DHKTHH01 

2020603091 Đoàn Xuân Bắc haui2020603091 2020DHKTHH01 

2020603198 Phạm Trần Phương Nam haui2020603198 2020DHKTHH01 

2020603222 Trần Đức Hiệp haui2020603222 2020DHKTHH01 

2020603315 Lưu Lan Anh haui2020603315 2020DHKTHH01 

2020603320 Nguyễn Phú Công haui2020603320 2020DHHTP02 

2020603366 Trịnh Thị Hải Yến haui2020603366 2020DHHTP02 

2020603374 Nguyễn Duy Đức haui2020603374 2020DHKTHH01 

2020603401 Nguyễn Quốc Tuân haui2020603401 2020DHKTHH01 

2020603420 Đoàn Thị Ngọc Chi haui2020603420 2020DHHTP02 

2020603439 Nguyễn Thị Mỹ Duyên haui2020603439 2020DHHTP02 

2020603442 Đinh Đức Thắng haui2020603442 2020DHHTP02 

2020603483 Nguyễn Quốc Tiến haui2020603483 2020DHHMOIT01 

2020603489 Nguyễn Bá Tân haui2020603489 2020DHHTP02 

2020603557 Trương Thế Huy haui2020603557 2020DHKTHH01 

2020603567 Nguyễn Xuân Huân haui2020603567 2020DHKTHH01 

2020603601 Phạm Thu Hiền haui2020603601 2020DHHTP02 

2020603610 Trần Kiều Trang haui2020603610 2020DHHTP02 



2020603613 Nguyễn Đình Anh Sơn haui2020603613 2020DHKTHH01 

2020603615 Nguyễn Văn Trường haui2020603615 2020DHHTP02 

2020603618 Hoàng Thị Hà haui2020603618 2020DHHTP02 

2020603641 Đặng Thị Anh haui2020603641 2020DHHTP02 

2020603650 Nguyễn Thị Uyên haui2020603650 2020DHHTP02 

2020603662 Nguyễn Thị Thanh Huyền haui2020603662 2020DHKTHH01 

2020603675 Trần Thị Thùy Ninh haui2020603675 2020DHHTP02 

2020603698 Lê Thị Thùy Trang haui2020603698 2020DHHTP02 

2020603723 Nguyễn Thị Nga haui2020603723 2020DHHTP02 

2020603807 Trần Thị Lệ haui2020603807 2020DHKTHH01 

2020603845 Văn Đình Triều haui2020603845 2020DHHTP02 

2020603880 Nguyễn Phi Hùng haui2020603880 2020DHHTP02 

2020603882 Nguyễn Thị Kim Oanh haui2020603882 2020DHHTP02 

2020603889 Nguyễn Anh Tuấn haui2020603889 2020DHHTP02 

2020603934 Phạm Ngọc Hương haui2020603934 2020DHKTHH01 

2020604036 Nguyễn Thị Nguyên haui2020604036 2020DHHTP02 

2020604054 Lương Thùy Linh haui2020604054 2020DHHTP02 

2020604079 Phan Khắc Hoàng haui2020604079 2020DHKTHH01 

2020604089 Vũ Hữu Khương haui2020604089 2020DHHTP02 

2020604091 Bùi Thanh Thế haui2020604091 2020DHKTHH01 

2020604122 Đỗ Thị Thư haui2020604122 2020DHHTP02 

2020604171 Dương Tiến Thịnh haui2020604171 2020DHKTHH01 

2020604185 Hoàng Phương Trang haui2020604185 2020DHHTP02 

2020604186 Đinh Thị Ngân haui2020604186 2020DHHTP02 

2020604225 Bùi Thị Quỳnh haui2020604225 2020DHHTP02 

2020604275 Bùi Thị Hoài Thương haui2020604275 2020DHHTP02 

2020604314 Phan Ngọc Anh haui2020604314 2020DHHTP02 

2020604341 Phạm Thị Hương haui2020604341 2020DHHTP02 

2020604344 Đặng Thị Huyền haui2020604344 2020DHHTP02 

2020604360 Ngô Thu Hương haui2020604360 2020DHHTP02 

2020604370 Nguyễn Thành Nam haui2020604370 2020DHHTP02 

2020604396 Nguyễn Như Hưởng haui2020604396 2020DHHTP02 

2020604428 Nguyễn Duy Mạnh haui2020604428 2020DHKTHH01 

2020604437 Võ Hồng Hạnh haui2020604437 2020DHHTP02 

2020604441 Đinh Quang Thắng haui2020604441 2020DHHMOIT01 

2020604465 Nguyễn Thành Nam haui2020604465 2020DHHTP02 

2020604504 Nguyễn Thị Thu Trang haui2020604504 2020DHHTP02 

2020604514 Vương Trọng Lâm haui2020604514 2020DHHTP02 

2020604557 Nguyễn Trọng Lập haui2020604557 2020DHKTHH01 

2020604559 Nguyễn Khắc Đạt haui2020604559 2020DHKTHH01 

2020604598 Nguyễn Thu Uyên haui2020604598 2020DHHTP02 



2020604633 Nguyễn Hồng Quyên haui2020604633 2020DHKTHH02 

2020604637 Vương Kiều Anh haui2020604637 2020DHHTP02 

2020604646 Lê Thị Trang haui2020604646 2020DHHTP02 

2020604658 Vũ Thủy Tiên haui2020604658 2020DHHTP02 

2020604674 Nguyễn Thị Hồng Hạnh haui2020604674 2020DHHTP02 

2020604677 Nguyễn Thu Trang haui2020604677 2020DHHTP02 

2020604686 Bùi Thị Tuyến haui2020604686 2020DHHTP02 

2020604702 Nguyễn Công Xuyến haui2020604702 2020DHKTHH02 

2020604719 Hoàng Tùng Anh haui2020604719 2020DHHTP02 

2020604753 Phùng Lê Tuấn Anh haui2020604753 2020DHHTP02 

2020604798 Đoàn Vũ Hà Dương haui2020604798 2020DHHTP02 

2020604806 Lưu Hoa Sim haui2020604806 2020DHKTHH02 

2020604812 Đặng Tiến Khải haui2020604812 2020DHHMOIT01 

2020604821 Nguyễn Như Vũ haui2020604821 2020DHHMOIT01 

2020604834 Vũ Văn Nhật haui2020604834 2020DHHTP02 

2020604893 Trần Văn Hùng Dũng haui2020604893 2020DHKTHH02 

2020604894 Phạm Thị Vân Anh haui2020604894 2020DHHTP02 

2020604926 Lục Văn Minh haui2020604926 2020DHHTP02 

2020604953 Trần Thị Minh Thu haui2020604953 2020DHHTP02 

2020604957 Vũ Đình Thắng haui2020604957 2020DHHTP02 

2020604979 Phạm Huy Hợp haui2020604979 2020DHHTP02 

2020604981 Trần Thu Trang haui2020604981 2020DHHTP02 

2020604993 Nguyễn Thị Lan Hương haui2020604993 2020DHKTHH02 

2020604995 Nguyễn Thị Diệu Anh haui2020604995 2020DHHTP02 

2020605013 Phạm Công Minh haui2020605013 2020DHKTHH02 

2020605022 Trần Thu Trang haui2020605022 2020DHHTP02 

2020605087 Trần Thị Mỹ Linh haui2020605087 2020DHHTP02 

2020605089 Đào Thị Kim Dung haui2020605089 2020DHKTHH02 

2020605113 Nguyễn Văn Vinh haui2020605113 2020DHKTHH02 

2020605123 Đặng Đình Khải haui2020605123 2020DHKTHH02 

2020605135 Lê Văn Đồng haui2020605135 2020DHHTP02 

2020605141 Đỗ Đức Huy haui2020605141 2020DHKTHH02 

2020605152 Lương Minh Tiến haui2020605152 2020DHKTHH02 

2020605177 Lâm Thị Loan haui2020605177 2020DHHTP02 

2020605193 Nghiêm Quốc Phong haui2020605193 2020DHHTP03 

2020605215 Nguyễn Thanh Trà haui2020605215 2020DHHTP03 

2020605230 Đào Trung Hiếu haui2020605230 2020DHHMOIT01 

2020605262 Nguyễn Thị Thảo haui2020605262 2020DHHTP03 

2020605277 Nguyễn Văn Khoa haui2020605277 2020DHKTHH02 

2020605314 Trương Công Thành haui2020605314 2020DHHTP03 

2020605320 Cung Đình Đức haui2020605320 2020DHHTP03 



2020605342 Đỗ Hải Huyền haui2020605342 2020DHHTP03 

2020605372 Nguyễn Quang Trường haui2020605372 2020DHHTP03 

2020605468 Nguyễn Đức Dũng haui2020605468 2020DHHTP03 

2020605469 Phạm Thị Minh Tâm haui2020605469 2020DHHTP03 

2020605562 Trần Thị Phương Thảo haui2020605562 2020DHHTP03 

2020605609 Nguyễn Thị Oanh haui2020605609 2020DHHTP03 

2020605611 Nguyễn Thị Khánh Hòa haui2020605611 2020DHHTP03 

2020605620 Mai Thị Thu Hoài haui2020605620 2020DHHTP03 

2020605623 Nguyễn Đức Trọng haui2020605623 2020DHKTHH02 

2020605644 Phạm Thanh Bình haui2020605644 2020DHHTP03 

2020605664 Vũ Như Quỳnh haui2020605664 2020DHHTP03 

2020605690 Nguyễn Thị Ngọc Thương haui2020605690 2020DHHTP03 

2020605738 Lô Thị Hoài haui2020605738 2020DHHTP03 

2020605774 Đặng Thị Huệ haui2020605774 2020DHHTP03 

2020605782 Trần Thị Luyến haui2020605782 2020DHHTP03 

2020605784 Nguyễn Xuân Thủy haui2020605784 2020DHKTHH02 

2020605792 Nguyễn Ngọc Tuyến haui2020605792 2020DHKTHH02 

2020605795 Hồ Mạnh Hùng haui2020605795 2020DHKTHH02 

2020605807 Lê Thị Huyền haui2020605807 2020DHHTP03 

2020605824 Trịnh Thị Hồng Hiếu haui2020605824 2020DHHTP03 

2020605846 Nguyễn Thị Thuỳ Linh haui2020605846 2020DHHTP03 

2020605862 Đặng Thị Quỳnh Trang haui2020605862 2020DHHTP03 

2020605871 Phan Tuấn Anh haui2020605871 2020DHKTHH02 

2020605891 Nguyễn Thùy Dương haui2020605891 2020DHKTHH02 

2020605893 Vũ Thị Tuyến haui2020605893 2020DHHTP03 

2020605900 Đỗ Thị Mến haui2020605900 2020DHKTHH02 

2020605956 Nguyễn Thị Minh Hậu haui2020605956 2020DHHTP03 

2020605973 Tạ Đức Mạnh haui2020605973 2020DHHTP03 

2020605985 Đỗ Thị Mỹ Anh haui2020605985 2020DHKTHH02 

2020605993 Đường Xuân Vũ haui2020605993 2020DHKTHH02 

2020606014 Nguyễn Văn Bằng haui2020606014 2020DHKTHH02 

2020606061 Phạm Minh Quân haui2020606061 2020DHHMOIT01 

2020606102 Hồ Duy Khánh haui2020606102 2020DHHTP03 

2020606197 Đỗ Trung Kiên haui2020606197 2020DHHTP03 

2020606210 Bùi Thị Thùy Dung haui2020606210 2020DHHTP03 

2020606211 Đặng Thị Thanh Vân haui2020606211 2020DHHTP03 

2020606249 Nguyễn Thị Anh Thư haui2020606249 2020DHKTHH02 

2020606300 Nguyễn Minh Đức haui2020606300 2020DHKTHH02 

2020606324 Lê Đức Công haui2020606324 2020DHKTHH02 

2020606398 Phạm Công Thiêm haui2020606398 2020DHHTP03 

2020606435 Ngô Ngọc Lâm haui2020606435 2020DHHMOIT01 



2020606459 Phạm Thị Huyền haui2020606459 2020DHHTP03 

2020606473 Lê Thị Yến haui2020606473 2020DHHTP03 

2020606481 Lại Thúy Hiền haui2020606481 2020DHHTP03 

2020606487 Lưu Thị Hồng Duyên haui2020606487 2020DHKTHH02 

2020606490 Trương Thị Hằng haui2020606490 2020DHHTP03 

2020606492 Trần Đức Việt Anh haui2020606492 2020DHKTHH02 

2020606500 Nguyễn Thị Huyền haui2020606500 2020DHHTP03 

2020606518 Trần Văn Bách haui2020606518 2020DHKTHH02 

2020606522 Trần Thị Ngọc haui2020606522 2020DHHTP03 

2020606554 Nguyễn Đăng Quang haui2020606554 2020DHHMOIT01 

2020606564 Vũ Thị Kiều Trang haui2020606564 2020DHKTHH02 

2020606578 Phạm Văn Phương haui2020606578 2020DHHTP03 

2020606591 Vi Thị Giang haui2020606591 2020DHHTP03 

2020606592 Đào Thị Mai Hiên haui2020606592 2020DHHTP03 

2020606593 Vũ Phan Hà My haui2020606593 2020DHKTHH02 

2020606600 Vũ Thị Huyền Trang haui2020606600 2020DHHTP03 

2020606630 Ngô Hải Yến haui2020606630 2020DHHTP03 

2020606631 Phương Văn Hùng haui2020606631 2020DHHTP03 

2020606633 Đặng Thị Hồng Hà haui2020606633 2020DHKTHH02 

2020606676 Nguyễn Tiến Đô haui2020606676 2020DHKTHH02 

2020606685 Vũ Thị Mai haui2020606685 2020DHHTP03 

2020606699 Trần Thị Quỳnh Trang haui2020606699 2020DHHTP03 

2020606703 Phan Thị Ngọc Bích haui2020606703 2020DHHTP03 

2020606757 Đỗ Thị Minh Nhật haui2020606757 2020DHHTP03 

2020606759 Nguyễn Đức Thiệu haui2020606759 2020DHKTHH02 

2020606769 Nguyễn Thùy Linh haui2020606769 2020DHHTP03 

2020606791 Đàm Đức Thuận haui2020606791 2020DHHTP03 

2020606794 Cao Quỳnh Anh haui2020606794 2020DHHTP03 

2020606796 Nguyễn Thị Kiều Ly haui2020606796 2020DHHTP03 

2020606799 Nguyễn Đắc Tâm haui2020606799 2020DHHTP03 

2020606801 Nguyễn Thị Thùy Trang haui2020606801 2020DHHTP03 

2020606825 Phùng Tiến Đạt haui2020606825 2020DHKTHH02 

2020606830 Nguyễn Hữu Lực haui2020606830 2020DHKTHH02 

2020606846 Hoàng Vĩnh Giang haui2020606846 2020DHHMOIT01 

2020606850 Nguyễn Thị Nguyệt haui2020606850 2020DHHTP03 

2020606861 Lã Thị Hương haui2020606861 2020DHHTP03 

2020606881 Dương Anh Vũ haui2020606881 2020DHHMOIT01 

2020606929 Đào Trung Phong haui2020606929 2020DHKTHH02 

2020606965 Nguyễn Thị Hồng Vân haui2020606965 2020DHHTP03 

2020606968 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ haui2020606968 2020DHKTHH02 

2020606986 Nguyễn Thị Thanh Huyền haui2020606986 2020DHKTHH02 



2020607002 Trần Quang Khải haui2020607002 2020DHKTHH02 

2020607034 Đào Thúy Hằng haui2020607034 2020DHKTHH02 

2020607061 Trần Thị Hằng haui2020607061 2020DHHTP03 

2020607087 Đinh Thị Nga haui2020607087 2020DHHTP03 

2020607100 Ngô Thị Thu Hằng haui2020607100 2020DHHTP03 

2020607108 Bùi Thị Thu Hương haui2020607108 2020DHHTP03 

2020607116 Phạm Thị Huyền haui2020607116 2020DHHTP03 

2020607133 Phí Thị Ánh Ngọc haui2020607133 2020DHHTP01 

2020607156 Nguyễn Bảo Khoa haui2020607156 2020DHKTHH02 

2020607172 Trần Quang Đăng haui2020607172 2020DHKTHH02 

2020607185 Vy Văn Huy haui2020607185 2020DHKTHH02 

2020607245 Trần Thị Hoa haui2020607245 2020DHHTP01 

2020607276 Bùi Thị Trang haui2020607276 2020DHHTP01 

2020607295 Nguyễn Thị Kiều Trang haui2020607295 2020DHHTP01 

2020607296 Đào Thị Hương haui2020607296 2020DHHTP01 

2020607309 Nguyễn Đức Hoàng haui2020607309 2020DHKTHH02 

2020607319 Đinh Phương Khánh haui2020607319 2020DHHTP02 

2020607322 Trần Thị Quế Hằng haui2020607322 2020DHHTP02 

2020607332 Lê Việt Hoàng haui2020607332 2020DHHTP02 

2020607364 Nguyễn Trung Kiên haui2020607364 2020DHHTP02 

2020607374 Nguyễn Văn Phong haui2020607374 2020DHKTHH02 

2020607390 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh haui2020607390 2020DHHTP02 

2020607738 Hỏa Hồng Hạnh haui2020607738 2020DHHTP03 

2020607944 Trần Thị Liên haui2020607944 2020DHHTP03 

2020608098 Trần Ngọc Hiếu haui2020608098 2020DHKTHH02 

2020608172 Nguyễn Xuân Độ haui2020608172 2020DHHMOIT01 

2020608312 Hoàng Hồng Kỳ haui2020608312 2020DHKTHH02 

2020608405 Đinh Minh Anh haui2020608405 2020DHHTP03 

2020608406 Đặng Thị Hương Cúc haui2020608406 2020DHHTP03 

2020608407 Nguyễn Thị Thu Hà haui2020608407 2020DHHTP03 

2020608408 Trần Đức Phúc haui2020608408 2020DHKTHH02 

2020608416 Nguyễn Thị Thanh Thúy haui2020608416 2020DHHTP02 

2020608433 Nguyễn Thị Phương Hoa haui2020608433 2020DHHTP02 

2020608438 Nguyễn Thị Bích haui2020608438 2020DHHTP02 

2020608440 Lê Quang Huy haui2020608440 2020DHKTHH02 

2020608442 Phùng Thanh Huyền haui2020608442 2020DHHTP02 

2020608443 Hoàng Thu Hương haui2020608443 2020DHHTP02 

2020608444 Ngô Thị Lợi haui2020608444 2020DHHTP01 

2020608445 Trần Thị Thùy Linh haui2020608445 2020DHHTP01 

2020608446 Dương Thùy Trang haui2020608446 2020DHHTP01 

2020608447 Hoàng Đức Hội haui2020608447 2020DHHMOIT01 



2020608448 Đinh Thị Hương Giang haui2020608448 2020DHHTP01 

2020608449 Nguyễn Thị Điểm haui2020608449 2020DHHTP01 

2020608450 Nguyễn Thị Ngọc Trâm haui2020608450 2020DHKTHH02 

2020608451 Nhâm Đức Thịnh haui2020608451 2020DHKTHH02 

2020608454 Nguyễn Thị Yến haui2020608454 2020DHHTP01 

2020608459 Nguyễn Thu Nhàn haui2020608459 2020DHKTHH02 

2020608461 Trần Anh Tuấn haui2020608461 2020DHHTP01 

2020608466 Bùi Thanh Tùng haui2020608466 2020DHKTHH02 

2020608467 Nguyễn Hoàng Anh haui2020608467 2020DHHTP01 

2020608475 Nguyễn Quang Minh haui2020608475 2020DHHTP01 

2020608479 Nguyễn Vinh Quang haui2020608479 2020DHKTHH02 

2020608481 Trần Lê Quốc Đăng haui2020608481 2020DHKTHH02 

2020608487 Nguyễn Thị Thư haui2020608487 2020DHHTP01 

2020608488 Triệu Kim Linh haui2020608488 2020DHHTP01 

2020608489 Nguyễn Thị Ngọc Nhi haui2020608489 2020DHKTHH02 

2020608496 Lê Thị Liên haui2020608496 2020DHHTP01 

2020608503 Nguyễn Văn Thùy haui2020608503 2020DHHTP01 

2020608506 Nguyễn Thị Anh haui2020608506 2020DHHTP01 

2020608508 Hồ Thị Minh Hòa haui2020608508 2020DHHTP01 

2020608509 Trần Văn Kháng haui2020608509 2020DHKTHH02 

2020608518 Lê Thị Phương haui2020608518 2020DHHTP02 

2020608521 Vũ Ngọc Hải haui2020608521 2020DHKTHH02 

2020608529 Nguyễn Đức Tâm haui2020608529 2020DHKTHH01 

2020608530 Phạm Huy Hoàng haui2020608530 2020DHKTHH01 

2020608531 Trần Hữu Hưng haui2020608531 2020DHHMOIT01 

2020608533 Trần Xuân Trường haui2020608533 2020DHHMOIT01 

2020608537 Bùi Thị Thu Thủy haui2020608537 2020DHKTHH01 

2020608542 Đỗ Chung Hải haui2020608542 2020DHHMOIT01 

2020608543 Trần Thắng Lợi haui2020608543 2020DHHTP02 

 


